Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu MS-29X260: Cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ Xưởng X260/Cục Quân khí.
2. Chủ đầu tư: Xưởng X260/Cục Quân khí.
3. Địa điểm xây dựng: xã Đan Phượng – Tp.Hà Nội.
4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước giao năm 2025
5. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công theo hồ sơ thiết kế và danh mục dự toán được duyệt (Chi tiết theo bảng tiên lượng mời thầu).

6. Thời hạn hoàn thành: 25 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải hoàn thành công việc trong khoảng thời gian 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải lập Bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chào thầu theo chỉ dẫn của hồ sơ thiết kế trong đó nêu rõ: ký mã hiệu, xuất xứ, nhà sản xuất.
Có tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo yêu cầu

Tất cả hàng hóa và vật tư, vật liệu được sử dụng trong công trình là hàng chính hãng, mới 100%, chưa từng qua sử dụng; chất lượng hàng hóa: đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng (ngoài những vật tư tận dụng của đơn vị). Có bảo hành sản phẩm tối thiểu 12 tháng.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	STT
	Vật tư, hàng hóa cung cấp cho công trình
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bể chứa nước inox 4m3
	- Chất liệu: INOX SUS304 cao cấp;
- Dung tích: 4000 lít;

- Kiểu dáng: Bồn ngang;

- Đường kính bồn: 1420mm;

- Chiều dài bồn: 2740mm;

- Thiết kế lốc 5 gân kép phân bố đều trên thân bồn, nâng cao độ vững;

- Công nghệ hàn: dập cổ liền bồn, dùng hàn lăn cao tần ép kín mối nối tấm inox;
- Chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2008.

	2
	Dung dịch chống thấm
	- Trạng thái: dung dịch lỏng, trắng đục; 

- Tỷ trọng: 1,07 kg/ lít;

- Độ PH: 8-10;

- Thành phần chính: Xi măng chiết xuất, silicat cải tiến, acrylic, phụ gia kháng nước;

- Chất lượng đạt tiêu chuẩn TCCS 10:2022CTY.TTT.

	3
	Gạch lát nền (kt 400x400mm)
	- Kích thước 400 x 400mm; màu vàng nhạt; họa tiết vân đá; xương gạch: Ceramic

- Độ hút nước: 7,5 – 8,5%

- Độ bền uốn : ≥ 24 Mpa

- Chất lượng bề mặt: ≥ 98%

- Độ bền rạn men: Không rạn

- Độ mài mòn bề mặt: cấp 3

- Độ bền chống bám bẩn: cấp 5
- Viên gạch nguyên vẹn, không nứt vỡ

- Đóng gói: bìa carton, nguyên vẹn

Đáp ứng quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương.

	4
	Cửa đi nhôm kính nhà vệ sinh
	- Loại cửa mở quay 1 cánh;

- Khuôn cửa: nhôm hệ 55 dày 2mm;

- Pano nhôm dày 2mm;

- Kính mờ an toàn dày 6,38mm;

- Bản lề cối 20mm;

- Sử dụng phụ kiện đồng bộ chính hãng.

	5
	Máy bơm chân không 2,2kw
	- Công suất thực tế 2,2kw 3hp 3 ngựa;
- Dòng máy: Bơm hút chân không vòng nước 1 cấp;

- Độ dài bơm: 472mm;

- Chiều dài chân bệ: 310mm; 

- Chiều rộng chân bệ: 185mm;

- Đầu hút đường kính: 31mm;
- Đường kính đầu xả: 34mm; 

- Đường kính trục bơm: 42mm;

- Lưu lượng khí hút: 48m3/giờ;

- Điện áp: 3 pha 380V;

- Tần số dòng điện: 50hz;

- Trọng lượng: 40kg;

- Trục thép, cánh bơm ngang.

	6
	Ống nhựa PPR D32, dày thành ống 5,4mm
	- Chất liệu: nhựa PPR;

- Đường kính danh nghĩa: 32mm;

- Độ dày thành ống: ≥ 5,4 mm;

- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 95°C;

- Bề mặt thành ống trong và ngoài nhẵn, không có các vết xước sâu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;

- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoặc tương đương.

	7
	Ống nhựa PPR D40, dày thành ống 6,7mm
	- Chất liệu: nhựa PPR;

- Đường kính danh nghĩa: 40mm;

- Độ dày thành ống: ≥ 6,7 mm;

- Nhiệt độ làm việc: 0°C đến 95°C;

- Bề mặt thành ống trong và ngoài nhẵn, không có các vết xước sâu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;

- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoặc tương đương.

	8
	Sơn lót chống kiềm ngoại thất
	- Màu sắc: màu trắng;
- Thành phần chính: Nhựa acrylic (polymer) + bột khoáng +phụ gia+ nước;

- Tỉ lệ thành phần: Nhựa và bột khoáng: 70-82%; phụ gia: 3-9%; nước: 15-21%.

- Hàm lượng VOC: <50g/lít;

- Độ phủ lý thuyết: 10-12 m2/lít/lớp;
- Thời gian khô bề mặt: 30 phút.

	9
	Sơn phủ ngoại thất
	- Màu sắc: màu vàng kem;

- Thành phần chính: Nhựa acrylic (polymer) + bột khoáng +phụ gia+ nước;

- Tỉ lệ thành phần: Nhựa và bột khoáng: 55-78%; phụ gia: 1-10%; nước: 21-35%.

- Hàm lượng VOC: <50g/lít;

- Độ phủ lý thuyết: 12-14 m2/lít/lớp.

	10
	Xi măng PCB30
	- Khối lượng riêng 3,05 – 3,15 g/cm³; độ mịn của xi măng phải đạt chỉ tiêu lượng lọt qua sàn lớn hơn hoặc bằng 90%; không bị đông cứng, vón cục; đạt tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 2682:2009.

- Cường độ chịu nén sau 28 ngày là 30N/mm².

	11
	Thép hộp mạ kẽm 60x30x1,8mm
	- Đạt tiêu chuẩn ASTM-A500/TCVN-3783/2010

- Chiều dài 1 cây thép 6000±2 mm.

- Cây thép thẳng đều, không hàn chắp nối, không ba via, cạnh sắc

- Độ bền kéo: 385 MPA

- Độ bền chảy: 326 MPA

- Độ dãn dài: 25%

	12
	Thép hộp mạ kẽm 25x25x1,4mm 
	- Đạt tiêu chuẩn ASTM-A500/TCVN-3783/2010

- Chiều dài 1 cây thép 6000±2 mm.

- Cây thép thẳng đều, không hàn chắp nối, không ba via, cạnh sắc

- Độ bền kéo: 385 MPA

- Độ bền chảy: 326 MPA

- Độ dãn dài: 25%

	13
	Dung dịch PU trương nở
	- Dạng/màu sắc: Chất lỏng màu vàng trong suốt;
- Độ nhớt: 300 ± 50mPa.s;
- Tỷ trọng: 1,12 ± 0,05;

- Cường độ kéo ≥ 0,5 N/mm2;

- Tỷ lệ co giãn ≥80%;

- Tỷ lệ trương nở: 800%;


* Quy trình áp dụng cho việc thi công nghiệm thu:

- Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một phần việc nào, nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí kiểm tra nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đã đạt yêu cầu mới báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định, sau đó mới được chuyển sang thi công các bước tiếp theo.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra các thông số về đo đạc, về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.

- Khi kiểm tra các nguyên vật liệu trước khi đưa vào thi công có kết quả không đạt các chỉ tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngày việc thay thế các sản phẩm, nguyên vật liệu đó.

- Xử lý, khắc phục các sai sót khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có)

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp động xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	TM-01
	Thuyết minh chung
	10/2025

	2
	HT-01
	Mặt bằng định vị tổng thể
	10/2025

	3
	KT-02
	Mặt bằng tầng 1 nhà C1 (hiện trạng)
	10/2025

	4
	KT-03
	Mặt bằng tầng 2 nhà C1 (hiện trạng)
	10/2025

	5
	KT-04;05
	Mặt đứng nhà C1
	10/2025

	6
	KT-06
	Mặt bằng mái nhà C1
	10/2025

	7
	KT-07
	Mặt bằng cấp nước mái nhà C1
	10/2025

	8
	KT-08
	Bể nước ngầm
	10/2025

	9
	KT-09
	Mặt bằng tầng 1 nhà C2 (hiện trạng)
	10/2025

	10
	KT-10
	Mặt bằng tầng 2 nhà C2 (hiện trạng)
	10/2025

	11
	KT-11;12
	Mặt đứng nhà C2
	10/2025

	12
	KT-13
	Mặt bằng mái nhà C2
	10/2025

	13
	KT-14
	Mặt bằng cấp nước mái nhà C2
	10/2025

	14
	KT-15,16,17
	Chi tiết cửa
	10/2025

	15
	KT-18
	Cửa đi nhà xe (hiện trạng)
	10/2025

	16
	KT-19
	Cửa đi nhà xe (thay mới)
	10/2025



